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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

12 1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 4 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục:Chim sẻ

Bài 9: Chim sẻ
-Hô hấp: Chim hót
-Tay: Chim vẫy cánh
- Lưng, bụng, lườn : 
Chim kiếm mồi
-Chân: Chim mổ 
thóc

https://yo
utu.be/bk
dJ9hK04z
o

Lớp 
học

Lớp 
học TDS TDS TDS TDS  

19 5 Đi kết hợp lăn bóng 
trên đường thẳng

Đi kết hợp lăn 
bóng

Tiết học: Đi kết hợp 
lăn bóng

https://yo
utu.be/H
XPazavJ7
ac

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH
   

22 8
Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi bước vào các ô

 Đi bước vào các ô Tiết học: Đi bước 
vào các ô

https://yo
utu.be/H
XPazavJ7
ac

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐH   

46 28
Giữ thăng bằng cơ thể 
và thể hiệnsức mạnh  cơ 
bắp khi bật tại chỗ

Bật nhảy tại chỗ Tiết học: Bật nhảy 
tại chỗ

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH  

49 31

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động bật xa  15cm bằng 
2 chân

Bật xa bằng 2 chân Tiết học: Bật xa 
bằng 2 chân

https://yo
utu.be/w9
5a9EcQT
30

Lớp 
học

Lớp 
học   HĐH

https://youtu.be/bkdJ9hK04zo
https://youtu.be/bkdJ9hK04zo
https://youtu.be/bkdJ9hK04zo
https://youtu.be/bkdJ9hK04zo
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/HXPazavJ7ac
https://youtu.be/w95a9EcQT30
https://youtu.be/w95a9EcQT30
https://youtu.be/w95a9EcQT30
https://youtu.be/w95a9EcQT30
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55 36
Thực hiện được vận 
động ngón tay  khi  nhặt 
đồ vật

Nhón nhặt lá cây, 
viên sỏi

Chơi tự do: Nhặt đồ 
vật, đồ chơi vào giỏ  Lớp 

học
Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

60 41 Biết chắp ghép  hình  đẵ 
cắt rời Chắp ghép hình Trò chơi: Bé ghép 

tranh đẹp  Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

61 42

Bước đầu biết sử dụng 
bút tô vẽ nguệch ngoạc 
một số hình đơn giản 
hoặc theo ý thích

Tập sử dụng bút tô 
vẽ nguệch ngoạc

Tập cho trẻ cách 
cầm bút khi thực 

hiện tô,vẽ
 Lớp 

học
Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

62 43 Biết lật mở các trang 
sách Lật mở trang sách Bé xem tranh 

chuyện, An bum  Lớp 
học

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG  

78 56
Biết nói với người lớn 
khi có nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh

Tập nói với người 
lớn khi có nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ sinh

Dạy trẻ biết nói với 
cô giáo khi có nhu 

cầu vệ sinh trong giờ 
học và các giờ khác

 Lớp 
học

Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

80 58

Biết chấp nhận: đội mũ 
khi ra nắng; đi giày dép; 
mặc quần áo ấm khi trời 
lạnh

Tập thói quen tốt: 
đội mũ khi ra 
nắng; đi giày dép; 
mặc quần áo ấm 
khi trời lạnh

Tập thói quen tốt: 
đội mũ khi ra nắng; 

đi giày dép; mặc 
quần áo phù hợp với 

thời tiết

Lớp 
học

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

10
4 72 Biết được đặc điểm của 

thời tiết từng mùa
Nhận biết tên 
gọi,đặc điểm thời 

Tiết học: Trò chuyện 
với trẻ về thời tiết 
mùa hè

https://yo
utu.be/xFt
i2VqC2-8

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐH + 

HĐNT   
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tiết,cách ăn mặc 
theo mùa

10
5 73

Biết được đặc điểm của 
từng mùa,trang phục 
theo mùa

Nhận biết tên 
gọi,đặc điểm,cách 
ăn mặc theo mùa 
hè

Tiết học: Trò chuyện 
với trẻ về trang phục 
mùa hè

https://yo
utu.be/xFt
i2VqC2-8

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH + 
HĐNT    

11
6 82

 Chỉ, nói tên, lấy hoặc 
cất đúng đồ chơi màu 
đỏ,vàng, xanh theo yêu 
cầu

Màu đỏ-vàng-xanh
Tiết học|:
NBPB: Màu đỏ -
xanh -vàng

https://yo
utu.be/xFt
i2VqC2-8

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH+
HĐG   

11
8 84

Chỉ hoặc lấy hoặc cất 
đúng đồ chơi có kích 
thước to - nhỏ theo yêu 
cầu

Kích thước (to-
nhỏ)

Tiết học: NBPB: To- 
nhỏ Lớp 

học
Lớp 
học

HĐH+
HĐG

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

13
9 94

Hiểu nội dung chuyện 
ngắn đơn giản: Trả lời 
được các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 
đọng của các nhân vật

Nghe cô kể 
chuyện: “Cóc gọi 
trời mưa”

Truyện: “Cóc gọi 
trời mưa”
Truyện: Chiếc ô của 
Thỏ trắng

https://yo
utu.be/Vs
qZh3F21
kQ

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐH HĐH  

https://youtu.be/xFti2VqC2-8
https://youtu.be/xFti2VqC2-8
https://youtu.be/xFti2VqC2-8
https://youtu.be/VsqZh3F21kQ
https://youtu.be/VsqZh3F21kQ
https://youtu.be/VsqZh3F21kQ
https://youtu.be/VsqZh3F21kQ
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14
9 95

 Hiểu nội dung bài 
thơ,ca dao,đồng dao,hò 
vè,câu đố. Trả lời được 
các câu hỏi về tên bài 

thơ,ca dao,đồng dao,hò 
vè,câu đố

Nghe các bài thơ, 
ca dao, đồng dao, 
hò vè, câu đố

Đọc cho trẻ nghe các 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao, hò vè, câu đố: 
Nắng mùa hè. Trưa 
hè. 

 

Lớp 
học

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC  

15
2 97

Đọc và kết hợp chơi trò 
chơi dân gian

Đọc và hợp chơi 
trò chơi dân gian

Đọc và  kết hợp chơi 
trò chơi

Lớp 
học

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

16
1 98

 Hiểu nội dung bài hát. 
Trả lời được các câu hỏi 

về tên bài hát

Nghe các bài hát Cho trẻ lắng nghe 
các bài hát trên băng 
đĩa,máy tính,cô hát 
trẻ nghe: Em đi giữa 
biển vàng. Gọi nắng 
về chơi. Mùa Hè 
Đến. Cho tôi đi làm 
mưa với. Trời nắng – 
Trời mưa, Ông mặt 
trời óng ánh…

 

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC  

Tiết học:- Thơ: Bóng 
mây 

 
Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH   
17
4

10
1

Đọc được bài thơ,ca 
dao,đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo

Đọc các đoạn 
thơ,bài thơ ngắn có  
câu 3-4 tiếng                            
-Thơ:Bóng mây            
-Đồng dao:Chi chi 
chành chành

- Đồng dao: Chi chi 
chành chành

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH
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17
6

10
2

Nói được câu đơn, câu 
có 5-7 tiếng có các tự 
thông dụng chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc điểm 

quen thuộc

 Kể lại đoạn truyện 
được nghe nhiều 
lần, có gợi ý Rèn trẻ kể lại đoạn 

truyện theo cô  Lớp 
học

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC  

18
5

11
0

Thích chữ và sách 
truyên

Xem sách truyện 
có chữ kèm theo 
tranh

Xem sách truyện có 
chữ kèm theo tranh

Lớp 
học

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

20
0

11
9

Biểu lộ sự thân thiện 
với mội trường cây 

xanh: không bẻ cành 
ngắt hoa. Tập làm một 
số việc chăm sóc cây

Giúp trẻ biết yêu 
quý và chăm sóc 
cây xanh

Dạy trẻ tưới cây, nhổ 
cỏ, lau lá cây trong 
giờ hoạt động ngoài 
trời

 Lớp 
học

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

V.PHÁT TRIỂN CẢM XÚC THẨM MỸ 
Tiết học:
- Dạy hát: Ếch  ộp 

https://www
.dailymotio
n.com/vide
o/x3i4kcv

https://yout
u.be/MUR

mz_ZRgkM
?list=RDM
URmz_ZRg

kM

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH   

21
5

12
3

Biết hát theo 1 vài bài 
hát/ bản nhạc quen 

thuộc

Hát theo nhạc bài 
hát:Ếch ộp, Mùa 
hè đến, 

Tiết học:
- Dạy hát: Mùa hè 
đến

HĐH

https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
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Tiết học:
-VĐ:  Mùa hè đến HĐH

22
2

12
4

Biết  vận động đơn giản 
theo 1 vài bài hát/ bản 

nhạc quen thuộc

Tập vận động đơn 
giản theo nhạc bài 
hát: Trời nắng trời 
mưa

Tiết học:
-Dạy vận động: Trời 
nắng trời mưa

https://www
.dailymotio
n.com/vide
o/x3i4kcv

https://yout
u.be/MUR

mz_ZRgkM
?list=RDM
URmz_ZRg

kM

Lớp 
học

Lớp 
học  HĐH   

22
4

12
5

Thích nghe hát,nghe 
nhạc và âm thanh của 
các nhạc cụ

Nghe hát, nghe 
nhạc với các giai 
điệu khác nhau, 
nghe âm thanh của 
các nhạc cụ

Cho trẻ nghe hát, 
nghe nhạc, nghe âm 
thanh của các nhạc 
cụ trên băng đĩa, 
máy vi tính: Cho tôi 
đi làm mưa với.
Mùa Hè Đến. Trời 
nắng trời mưa  
Hè Mong. Đón Hè. 
Yêu Biển Lắm.
Em Yêu Mùa Hè 
Quê Em. Bắc Kim 
Thang.

https://w
ww.daily
motion.co
m/video/x

3i4kcv
https://yo
utu.be/M
URmz_Z
RgkM?lis
t=RDMU
Rmz_ZR

gkM

Lớp 
học

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

23
1

12
7

Thích cầm bút, vẽ nét 
nguệch ngoạc

Tiết học:
-Vẽ: Mưa  Lớp 

học
Lớp 
học

HĐH+
HĐG

  

https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
https://www.dailymotion.com/video/x3i4kcv
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhánh 1 Nhánh 
2

Nhánh 
3tt

 
tt
 Mục tiêu CHỦ ĐỀ

Mạng nội dung 
chủ đề 

 

Mạng hoạt động 
chủ đề

 

Ngu
yên 
học
 liệu
 

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Trang phục 
mùa hè

Thời 
tiết 

mùa 
hè

Sở 
thích 
mùa 
hè

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
vơi kế 
hoạch 

chung(n
ếu có)

Tiết học: Di màu cái 
ô Lớp 

học
Lớp 
học

HĐH+
HĐG

Vẽ các đường nét 
khác nhau : Nét 
cong kín

- Vẽ: Ông mặt trời Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH+
HĐG

25
1

13
1

Có khả năng xé vun 
giấy,vo, vò, dán trang 

trí hình

-Xé giấy: Xé vụn, 
xé dài

Tiết học:
-Xé dán mưa  Lớp 

học
Lớp 
học  HĐH+

HĐG   

  CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ 
THEO ĐỘ TUỔI    19 19 19 19  

  Trong đó:   - Lĩnh vực thể chất    8 8 8 8  
                     - Lĩnh vực nhận thức    1 1 1 1  
                    - Lĩnh vực ngôn ngữ    6 6 6 6  
                    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội    1 1 1 1  
                   - Lĩnh vực thẩm mỹ    3 3 3 3  
   Tổng số:    21 21 21 21  
   Trong đó: - Đón trả trẻ 1 1 1 1  
   Đón trả trẻ 1 1 1 1  
   
   Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0 0  

 
   
   

Chia theo hoạt 
động trong chế độ 

sinh hoạt

Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích chiều 0 0 0 0  
 



CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhánh 1 Nhánh 
2

Nhánh 
3tt

 
tt
 Mục tiêu CHỦ ĐỀ

Mạng nội dung 
chủ đề 

 

Mạng hoạt động 
chủ đề

 

Ngu
yên 
học
 liệu
 

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Trang phục 
mùa hè

Thời 
tiết 

mùa 
hè

Sở 
thích 
mùa 
hè

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
vơi kế 
hoạch 

chung(n
ếu có)

   - Thể dục sáng 1 1 1 1  
   - Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0  
   
   

Hoạt động học + Chơi - tập theo ý thích 
sáng 0 0 0 0  

 
   Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0  
    + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 0 0 0 0  
   Chơi - tập ngoài trời (HĐNT) 4 4 4 3  
   Chơi - tập ngoài trời 4 4 4 3  

    Chơi – tập có chủ đinh +Hoạt động 
ngoài trời

0 0 0 0  

   Chơi - tập ngoài trời + Đón trả trẻ 0 0 0 0  

   Chơi - tập ngoài trời + Chơi - tập theo ý 
thích (buổi chiều)

0 0 0 0  

    Hoạt động góc ( HĐG) 5 5 5 6  
    - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1  
   Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1  
   Vệ sinh - ăn ngủ + Đón trả trẻ 0 0 0 0  
    Chơi - tập theo ý thích (HĐC) 4 4 4 4  
   Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 4 4 4 4  

   Chơi – tập có chủ định + Chơi - tập theo 
ý thích (buổi chiều)

0 0 0 0  

    - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0  



CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhánh 1 Nhánh 
2

Nhánh 
3tt

 
tt
 Mục tiêu CHỦ ĐỀ

Mạng nội dung 
chủ đề 

 

Mạng hoạt động 
chủ đề

 

Ngu
yên 
học
 liệu
 

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Trang phục 
mùa hè

Thời 
tiết 

mùa 
hè

Sở 
thích 
mùa 
hè

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh so 
vơi kế 
hoạch 

chung(n
ếu có)

    -  Lễ hội 0 0 0 0  
   - Chơi – tập có chủ định 5 5 5 5  
    + Giờ thể chất 1 1 1 1  
    + Giờ nhận thức 1 1 1 1  
    + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1  
    + Giờ TC-KNXH 0 0 0 0  
   

Chia cụ thể hoạt 
động chơi tập có chủ 

định
 + Giờ thẩm mỹ 2 2 2 2  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)



Từ ngày 14/4 - 18/4 Nguyễn Thị Nhinh
Nhánh 1: Trang phục mùa hè 2

Từ ngày 21/04 - 27/04 Vũ Thị Hoa

Nhánh 2: Thời tiết mùa hè 1 Từ ngày 28/04 -  02/05 Nguyễn Thị Hồng Giang

Nhánh 3: Sở thích mùa hè 1 Từ ngày 05/05 -  09/05 Nguyễn Thị Nhinh

III.CHUẨN BỊ:

Nhánh 1+2 “Trang phục mùa hè” Nhánh 3 “Thời tiết mùa hè” Nhánh 4“Sở thích mùa hè”

Giáo 
viên

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục 
chủ đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề “Trang 
phục mùa hè”
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện 
về chủ đề Trang phục mùa hè 
- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu phục vụ chủ đề: Tranh ảnh , 
video , chuẩn bị : Trang phục mùa hè 
như; quần áo, mũ, nón, ô

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục 
chủ đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ “Thời tiết 
mùa hè”
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện 
về chủ đề CĐ Thời tiết mùa hè”
- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu phục vụ chủ đề: Tranh ảnh, đồ 
dùng, đồ chơi về chủ đề như: Mưa, mây, 
ông mặt trời, mũ nón
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục 
chủ đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ “Sở thích 
mùa hè “
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện 
về chủ đề CĐ sở thích mùa hè
- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu phục vụ chủ đề: Tranh ảnh, đồ 
dùng, đồ chơi về chủ đề như: Mũ, nón, 
biển, phao, kính, quần áo, ông mặt trời,...
- Trò chuyện với trẻ về sở thích mùa hè

- Với cháu: Ngọc Hiếu, Khánh, Gia Bảo, Heidy, Đăng Duy (Là trẻ hạn chế giao tiếp khi nghe cô giáo nói trẻ không tập chung, 
hay đập phá đồ chơi)



Nhánh 1+2 “Trang phục mùa hè” Nhánh 3 “Thời tiết mùa hè” Nhánh 4“Sở thích mùa hè”

- Giáo viên đưa ra những yêu cầu với trẻ đơn giản, luôn gần gũi với trẻ.
- Thường xuyên chú ý đến trẻ, kiên trì hướng dẫn trẻ và quan sát mọi hoạt động trong ngày của trẻ để giáo viên kịp thời điều 
chỉnh.
-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn.
-  Góp ý về tổ chức hoạt động ngoài trời

-  Duyệt kế hoạch bài soạn và góp ý để 
giáo viên sửa đổi.
- Đầu tư đồ dùng nguyên học liệu cho 
lớp theo chủ đề.

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn.

Nhà 
trường - Nhà trường phân bổ học sinh đúng theo quy định lớp học. 

- Chuẩn bị các phương tiện thực hiện. Tư vấn, góp ý hình thức, kế hoạch chăm sóc trẻ.

- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ trang phục 
mùa hè
- Sưu tầm, ủng hộ các loại bìa hộp, hộp 
sữa,bánh,lá khô, 
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ 
một số kiến thức gần gũi về chủ đề trang 
phục mùa hè

- Ủng hộ một số nguyên học liệu, tranh 
ảnh để làm đồ dùng, đồ chơi. 
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ 
một số kiến thức gần gũi về một số đồ 
dùng, đồ chơi trong lớp.

Ủng hộ một số nguyên học liệu, tranh 
ảnh để làm đồ dùng, đồ chơi. 
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ 
một số kiến thức gần gũi về một số đồ 
dùng, đồ chơi trong lớp

Phụ 
huynh

- Phụ huynh cháu Ngọc Hiếu, Khánh, Gia Bảo, Heidy, Đăng Duy phối kết hợp với giáo viên rèn nền nếp, phát triển khả năng 
giao tiếp cho trẻ.
- Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình của trẻ khi ở nhà để giáo viên có biện pháp can thiệp kịp thời.
- Dành thời gian trò chuyện và cho trẻ tham gia các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn.



  IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 14/04 - 09/05/2025

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề mới, tình hình sức khoẻ của trẻ. Yêu cầu cha mẹ trẻ kí sổ xác nhận tình 
trạng sức khoẻ của trẻ.
- Cho trẻ lắng nghe các bài hát trên băng đĩa, máy tính, Em đi giữa biển vàng. Gọi nắng về chơi. Mùa Hè Đến. 
Cho tôi đi làm mưa với. Trời nắng – Trời mưa. Hè Đến.Mùa Hè Bé Bào Ngư. Chơi Cả Mùa Hè. Hè Mong. Đón 
Hè Bé Thoại Nghi. Em Yêu Biển Lắm.Em Yêu Mùa Hè Quê Em. Bắc Kim Thang.
- Nhánh 1+2: Trò chuyện về Trang phục mùa hè:  Mùa hè chúng mình thường mặc quần áo như thế nào? Kể tên 
1 số trang phục mùa hè mà trẻ biết?
- Nhánh 3: Trò chuyện về Thời tiết mùa hè: Thời tiết mùa hè như thế nào? Nóng hay lạnh, …..
- Nhánh 4: Trò chuyện về Sở thích mùa hè: Mùa hè chúng mình thường được đi đâu? Kể tên một số nơi mà trẻ 
đi khi mùa hè đến?
- Dạy trẻ thu dọ đồ dùng sau khi chơi, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

2 Thể dục sáng

+ Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: Đi kiễng chân, đi bằng gót chân, đi cúi người, đi nhanh, đi chậm, làm quả bóng 
tròn to.
- Hô hấp: Chim hót
- Tay: Chim vẫy cánh
- Lưng, bụng, lườn : Chim kiếm mồi
- Chân: Chim mổ thóc
+ Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh lớp.

3
Chơi 
- tập 

có 
Tuần

1

Ngày 14/04
PTTC

Đi kết hợp lăn bóng

Ngày 15/04
PTNT-TN

Trò chuyện với 

Ngày 16/04
PTTCKNXH - TM

Ngày 17/04
PTNN

 Thơ: Bóng mây

Ngày 18/04
PTTCKNXH - TM



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

trẻ về trang phục 
mùa hè

 Dạy hát: Ếch ộp Vẽ: Mưachủ 
định

Tuần
2

Ngày 21/04
PTTC 

Đi bước vào các ô

Ngày 22/04
PTNT-PB

NBPB: Màu đỏ -
xanh -vàng

Ngày 23/04
PTTCKNXH - TM
Dạy vận động: Trời 

nắng trời mưa

Ngày 24/04
PTNN 

Truyện: “Cóc gọi 
trời mưa”

Ngày 25/04
PTTCKNXH - TM

- Xé dán mưa 

Tuần
3

Ngày 28/04
PTTC

Tiết học: Bật xa 
bằng 2 chân

Ngày 29/04
PTNT-TN

Trò chuyện với trẻ 
về thời tiết mùa hè 

Ngày 30/04
PTTCKNXH-TM

Dạy hát: Mùa hè dến

Ngày 01/05
PTNN

Đồng dao: Chi chi 
chành chành

Ngày 02/05
PTKNXH - TM

- Vẽ: Ông mặt trời 

Tuần 
4

Ngày 05/05
PTTC

Bật tại chỗ

Ngày 6/05
PTNT-PB

NBPB: To-nhỏ

Ngày 07/05
PTTCKNXH-TM
VĐ: Mùa hè đến

Ngày 08/05
PTNN

Truyện chiếc ô của 
thỏ trắng

Ngày 09/05
PTKNXH - TM

Vẽ đám mây

Tuần 
1

Ngày 14/04
- Dạy trẻ tưới cây, 
nhổ cỏ, lau lá cây 
trong giờ hoạt động 
ngoài trời
- TCVĐ: Cáo thỏ

Ngày 15/04
- Dạy trẻ nhặt rác ở 
sân trường bỏ vào 
thùng rác
- TCVĐ: Gieo hạt
-  Chơi tự do góc 
sách

Ngày 16/04
- Quan sát: Thời tiết
TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do phòng 
thể chất: Nhặt đồ vật, 
đồ chơi vào giỏ

Ngày 17/04
- Dạy trẻ thói quen 
tốt: đội mũ khi ra 
nắng; đi giày dép; 
mặc quần áo phù 
hợp với thời tiết 

Ngày 18/04
- Quan sát trang 

phục mùa hè
- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 - Chơi tự do sân 
trước lớp c2

- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do góc vận 
động. 

- Chơi tự do phòng 
thể chất: Nhặt đồ 
vật, đồ chơi vào giỏ

Tuần 
2

Ngày 21/04
Dạy trẻ thói quen tốt: 
đội mũ khi ra nắng; đi 
giày dép; mặc quần áo 
phù hợp với thời tiết
- TCVĐ: Chơi xếp 
đường đi
- Chơi tự do sân trước 
lớp c2

Ngày 22/04
- Bé chăm sóc cây
- TCVĐ: Gieo hạt
-  Chơi tự do góc 
sách: Nhặt đồ vật, đồ 
chơi vào giỏ

Ngày 23/04
- Quan sát Trò 
chuyện với trẻ về 
thời tiết mùa hè
TCVĐ: Hái hoa
- Chơi tự do do 
phòng thể chất.

Ngày 24/04
- Dạy trẻ tưới cây 
trong giờ hoạt động 
ngoài trời
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do góc vận 
động..

Ngày 25/04
- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Cây cao cỏ 

thấp
-  Chơi tự do do 

phòng thể chất

4 Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
3

Ngày 28/04
- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do sân 
trước lớp c2

Ngày 29/04
- Dạy trẻ nhổ cỏ, 
trong giờ hoạt động 
ngoài trời 
- TCVĐ: Chim sẻ 
và ô tô
- Chơi tự do góc 
sách 

Ngày 30/04
- Quan sát cây bỏng
- TCVĐ: Cây cao cỏ 
thấp

- Chơi tự do phòng 
thể chất: Nhặt đồ 
vật, đồ chơi vào giỏ

Ngày 01/05
- Quan sát cây hoa 
bỏng
- TCVĐ: Gieo hạt
-  Chơi tự do góc 
vận động.

Ngày 02/05
- Dạy trẻ thói quen 
tốt: đội mũ khi ra 
nắng; đi giày dép; 
mặc quần áo phù 
hợp với thời tiết 
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do do phòng 
thể chất



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 
4

Ngày 05/05
Dạy trẻ lau lá cây.

TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do sân 
trước lớp c2

Ngày 6/05
Quan sát: cây hoa lá 

nhám
TCVĐ: Nhảy lò 

con
Chơi tự do góc sách 

Ngày 07/05
Quan sát: Cây bưởi
TCVĐ: Chơi với 

bóng 
Chơi tự do: nhặt đồ 
chơi phòng thể chất 

Ngày 08/05
-Tập cho trẻ thói 
quen đội mũ, đi dép 
khi ra sân chơi.

-TCVĐ: cáo ơi ngủ 
ah?

-Chơi tự do góc vận 
động.

Ngày 09/05
Quan sát: trang phục 

mùa hè
TCVĐ: Cây cao cỏ 

thấp
Chơi tự do phòng thể 

chất 

6
Vệ sinh, ăn, 

ngủ
- Dạy trẻ biết nói với cô giáo khi có nhu cầu vệ sinh trong giờ học và giờ học khác.

Tuần 1

Ngày 14/04
Đọc cho trẻ nghe 
các bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè, 
câu đố: Nắng mùa 
hè. Trưa hè. Nắng 
mùa hè. 
- Chơi tự do 

Ngày 15/04
- Nghe hát: Em đi 
giữa biển vàng. Gọi 
nắng về chơi.
- TC: Soi gương
- Chơi tự do 

Ngày 16/04
- Dạy trẻ kể lại đoạn 
truyện theo cô 
- Chơi tự do

Ngày 17/04
- Nghe chuyện: Thỏ 
con đi học
- Chơi tự do

Ngày 18/04
Cho trẻ nghe các bài 
hát: Em đi giữa biển 
vàng. Gọi nắng về 
chơi. Mùa Hè Đến. 
Cho tôi đi làm mưa 
với..…

7

Chơi 
tập 
theo 
ý 
thích 

Tuần 2

Ngày 21/04
- Nghe bài hát: Mùa 
Hè Đến
- Chơi tự do 

Ngày 22/04
- Rèn trẻ thân thiện 
khi chơi với bạn

Ngày 23/04
- Rèn trẻ kể lại đoạn 
truyện theo cô: Cóc 
gọi trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 24/04
- Đọc cho trẻ nghe 
các bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè, câu 

Ngày 25/04
Cho trẻ hát theo: Em 
đi giữa biển vàng. 
Gọi nắng về chơi. 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Tc: Bắt trước 
tiếng kêu của 1 số 
PTGT
- Chơi tự do

đố về mùa hè: Trưa 
hè. 
- Chơi tự do

Mùa Hè Đến. Cho 
tôi đi làm mưa với. 

buổi 
chiều

Tuần 3

Ngày 28/04
-  Rèn trẻ cách chơi 
đoàn kết và giao 
tiếp với mọi người 
- Trò chơi: Soi 
gương

Ngày 29/04
-  Nghe hát: Cho tôi 
đi làm mưa với. 
Trời nắng – Trời 
mưa
- Chơi tự do

Ngày 30/04
-  Đọc cho trẻ nghe 
các bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè, câu 
đố về mùa hè: 
- Chơi tự do

Ngày 01/05
- Rèn trẻ kể lại đoạn 
truyện theo cô: 
Chiếc ô của thỏ 
trắng
- Chơi tự do

Ngày 02/05
- Kết thúc chủ điểm, 
bé dọn dẹp, cất dọn 
đồ dùng, đồ chơi 
cùng cô.
- Nêu gương bé 
ngoan

Tuần 
4

Ngày 05/05
Đọc kết hợp chơi: 
Trời nắng trời mưa

Ngày 6/05
Ôn bài đồng dao, 
bài thơ Chi chi 
chành chành,...

Ngày 07/05
Nghe hát: Ông mặt 

trời óng ánh

Ngày 08/05
Rèn trẻ đoạn truyện: 
Cóc kiện trời
Chơi với đồ chơi lắp 
ghép 

Ngày 09/05
Tổng kết chủ đề, 

Liên hoa văn nghệ 
nêu gương bé ngoan.

Chơi tự do

     



                                                                                                                                                           T.M NHÀ TRƯỜNG    
                                 GIÁO VIÊN                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                       Nguyễn Thị Hồng Giang                                                                                                   Ngô Thị Diệp

                      Vũ Thị Hoa

                Nguyễn Thị Nhinh
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